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 TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

 

   GLUCOSE AGAR 

 

XÁC NHẬN ENTEROBACTERIACEAE VÀ PSEUDOMONAS 

 

1 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

 

Thạch glucose cho phép chứng minh quá trình lên men glucose (có hoặc không tạo khí) như một phép khẳng định 

Enterobacteriaceae hoặc Pseudomonas trong theo tiêu chuẩn sau: NF ISO 21528-1 và NF ISO 21528-2 để phát hiện 

và đếm Enterobacteriaceae, hoặc ISO/TS 11059 để định lượng Pseudomonas spp. 

 

2 NGUYÊN TẮC 

 

Chất lượng dinh dưỡng của môi trường là do hàm lượng casein peptone, chiết xuất men và glucose. 

Quá trình lên men glucose được thể hiện thông qua quá trình axit hóa, làm cho chất chỉ thị pH (bromocresol màu tím) 

chuyển sang màu vàng). 

Natri clorua giúp duy trì trạng thái cân bằng thẩm thấu. 

 

3 THÀNH PHẦN 

 

Thành phần có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu. 

 

Đối với 1 lít môi trường: 

- Tryptone .................................................................................................................... 10,0 g 

- Yeast extract ................................................................................................................ 1,5 g 

- Sodium chloride .......................................................................................................... 5,0 g 

- Glucose ..................................................................................................................... 10,0 g 

- Bromocresol purple ................................................................................................ 15,0 mg 

- Bacteriological agar .................................................................................................. 12,0 g 

Độ pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25 °C: 7,0 ± 0,2. 

 

4 CHUẨN BỊ 

 

• Trước khi sử dụng, nên làm tan chảy lại các ống thạch (BM009) trong nồi cách thủy trong khoảng thời gian tối 

thiểu để đảm bảo hóa lỏng hoàn toàn và đông đặc lại đúng cách.  

• Không lặp lại thao tác này nhiều hơn Một lần. 
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5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

• Từ một khuẩn lạc nghi ngờ được lấy từ môi trường phân lập chọn lọc và được 

làm thuần trên thạch Dinh dưỡng, cấy vào đầu ống bằng cách đâm khuẩn lạc vào 

giữa ống. 

• Ủ ở 37°C trong 24 giờ, vặn nhẹ nắp để thuận lợi cho quá trình trao đổi khí. 

 

Ghi chú: 

Cần phải sử dụng các dịch cấy thuần khiết được lấy từ các khuẩn lạc khác biệt, riêng 

biệt để tránh các phản ứng chéo khiến cho việc nhận dạng là không thể. 

 

6 KẾT QUẢ 

 

Môi trường cho phép phân biệt và trình diễn quá trình lên men glucose: 

- Màu tím: glucose âm tính lên men. 

- Màu vàng: lên men glucose dương tính.  

Các phản ứng điển hình được trình bày trong bảng: 

(1) một số chủng Pseudomonas có thể xuất hiện màu vàng trên bề mặt thạch do quá trình oxy hóa glucose. 

 

7 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG 

 

Khía cạnh, màu sắc: thạch tím. 

Phản ứng nuôi cấy điển hình sau 24 giờ ủ ở 37°C: 

 

Vi sinh vật     Sự phát triển       Lên men glucose 

Escherichia coli  WDCM 00013 

Vi khuẩn Salmonella Typhimurium  WDCM 00031 

Trực khuẩn cereus  WDCM 00001 

Trực khuẩn cereus  ATCC ® 14579 

Pseudomonas aeruginosa  WDCM 00025 

Pseudomonas aeruginosa  WDCM 00026 

Điểm tốt 2 

Điểm tốt 2 

Điểm tốt 2 

Điểm tốt 2 

Điểm tốt 2 

Điểm tốt 2 

          Dương tính 

           Dương tính 

           Dương tính 

           Dương tính 

         Âm tính 

          Âm tính 

 

 

  

Loài 
Lên men Glucose 

Enterobacter hafniae 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae 
Escherichia coli 
Citrobacter freundii 
Klebsiella pneumoniae 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Bacillus cereus + 

Alcaligenes faecalis 
Pseudomonas aeruginosa (1) 
Yersinia enterocolitica 

- 
- 
- 

• Cấy:            

Trung tâm 
thạch  

 

• Ủ:  

24h ở 37°C 

Loài 
Lên men Glucose 

Salmonella + 

Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnei 
Shigella boydii 

+ 
+ 
+ 
+ 

Proteus vulgaris 
Proteus mirabilis 
Proteus morganii 
Proteus rettgeri 

+ 
+ 
+ 
+ 

Serratia marcescens + 
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8 BẢO QUẢN 

 

Môi trường pha sẵn trong ống nghiệm: 2-25 °C.  

Ngày hết hạn được ghi trên nhãn. 

 

9 BAO BÌ 

 

Môi trường pha sẵn trong ống nghiệm: 

50 x 10 ml ống  .................................................................................................................................................... BM09908 

 

10 THAM KHẢO 

 

NF ISO 21528-1. Décembre 2004. Microbiologie des aliments. Méthodes horizontales pour la recherche et le 

dénombrement des Enterobacteriaceae. Partie 1: Recherche et dénombrement à l’aide de la technique NPP avec 

préenrichissement. 

NF ISO 21528-2. Décembre 2004. Microbiologie des aliments. Méthodes horizontales pour la recherche et le 

dénombrement des Enterobacteriaceae. Partie 2: Méthode par comptage des colonies. 

ISO/TS 11059. Août 2009. Lait et produits laitiers. Méthode de dénombrement des Pseudomonas spp.. 

 

11 THÔNG TIN KHÁC 

 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn các công thức hoặc hướng dẫn được mô tả trong tài liệu này và có 

thể sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần cảnh báo. 
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